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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản 

 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật đấu giá tài sản ngày 27/12/2024; 

Căn cứ Thông tư số 19/2024/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu giá tài 

sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

37/2024/QH15; 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh thông báo kế hoạch lựa 

chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá lô tài sản là thiết bị như sau. 

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá 

1.1. Tên đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 

1.2. Địa chỉ: Phố Hải Phúc, phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng 

Ninh 

 2. Tên tài sản bán đấu giá: Tài sản, trang thiết bị y tế cũ hỏng (Có phụ lục 
kèm theo) 

    3. Giá khởi điểm của lô tài sản đấu giá: 15.002.000 đồng (Bằng chữ: 

Mười năm triệu không trăm lẻ hai nghìn đồng ) 

Giá trên chưa bao gồm: Thuế VAT theo quy định của Nhà nước. Chưa bao 

gồm chi phí bốc xếp, vận chuyển và các chi phát sinh khác (nếu có). (Người mua 

được tài sản chịu trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí này). 

4. Hồ sơ nộp đăng ký tham gia tổ chức đấu giá 

- Văn bản đề nghị đăng ký tham gia tổ chức đấu giá;  

- Các giấy tờ, hồ sơ chứng minh đáp ứng các tiêu chí lựa chọn tổ chức 

đấu giá ghi tại Bảng tiêu chí. 

5. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá 

5.1. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ 8h00 ngày 26/6/2025 đến 16h00 ngày 

30/6/2025  

5.2. Hình thức và hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:  

- Hồ sơ tham gia phải được niêm phong và nộp trực tiếp tại Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, địa chỉ: Phố Hải Phúc, phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ long, Quảng Ninh (không nhận qua đường bưu điện). 

5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 



 Mọi tổ chức đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại 

Khoản 4, Điều 56, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Thông 

tư  số 19/2024/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Tư pháp và các tiêu 

chí khác do đơn vị có tài sản quy định. Bảng tiêu chí chấm điểm cụ thể như sau: 

TT NỘI DUNG 
MỨC 

TỐI ĐA 

I 
Có tên trong danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài 

sản do Bộ Tư pháp công bố  

1. 
Có tên trong danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do 

Bộ Tư pháp công bố 

Đủ điều 

kiện 

2. 
Không có tên trong danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài 

sản do Bộ Tư pháp công bố 

Không đủ 

điều kiện 

II 
Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc 

đấu giá đối với loại tài sản đấu giá 
19,0 

1. Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá 10,0 

1.1 
Có địa chỉ trụ sở ổn định, rõ ràng (số điện thoại, địa chỉ thư 

điện tử...), trụ sở có đủ diện tích làm việc 
5,0 

1.2 
Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá công khai, 

thuận tiện 
5,0 

2. Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá 5,0 

2.1 

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại trụ sở 

tổ chức hành nghề đấu giá tài sản khi bán, tiếp nhận hồ sơ 

tham gia đấu giá (có thể được trích xuất, lưu theo hồ sơ đấu 

giá) 

2,0 

2.2 
Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi tổ 

chức phiên đấu giá (được trích xuất, lưu theo hồ sơ đấu giá) 
3,0 

3. 

Có trang thông tin điện tử của tổ chức hành nghề đấu giá tài 

sản đang hoạt động ổn định, được cập nhật thường xuyên 

Đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thì dùng Trang 

thông tin điện tử độc lập hoặc Trang thông tin thuộc Cổng 

thông tin điện tử của Sở Tư pháp 

2,0 

4.  

Có Trang thông tin đấu giá trực tuyến được phê duyệt hoặc 

trong năm trước liền kề đã thực hiện ít nhất 01 cuộc đấu giá 

bằng hình thức trực tuyến 

1,0 

5. Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá 1,0 

III Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ 16,0 



các nội dung trong phương án) 

1. 
Phương án đấu giá đề xuất được hình thức đấu giá, bước 

giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao 
4,0 

1.1 Hình thức đấu giá khả thi, hiệu quả  2,0 

1.2 Bước giá, số vòng đấu giá khả thi, hiệu quả 2,0 

2. 

Phương án đấu giá đề xuất việc bán, tiếp nhận hồ sơ tham 

gia đấu giá công khai, khả thi, thuận tiện (địa điểm, phương 

thức bán, tiếp nhận hồ sơ) 

4,0 

3. 
Phương án đấu giá đề xuất được đối tượng và điều kiện 

tham gia đấu giá phù hợp với tài sản đấu giá 
4,0 

3.1 Đối tượng theo đúng quy định của pháp luật  2,0 

3.2 
Điều kiện tham gia đấu giá phù hợp với quy định pháp luật áp 

dụng đối với tài sản đấu giá 
2,0 

4. 

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp giám sát việc tổ chức 

đấu giá hiệu quả; chống thông đồng, dìm giá, bảo đảm an 

toàn, an ninh trật tự của phiên đấu giá 

4,0 

IV 
Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức hành nghề 

đấu giá tài sản 
57,0 

1. 

Tổng số cuộc đấu giá đã tổ chức trong năm trước liền kề 

(bao gồm cả cuộc đấu giá thành và cuộc đấu giá không 

thành) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 

15,0 

1.1 Dưới 20 cuộc đấu giá  12,0 

1.2 Từ 20 cuộc đấu giá đến dưới 40 cuộc đấu giá  13,0 

1.3 Từ 40 cuộc đấu giá đến dưới 70 cuộc đấu giá  14,0 

1.4 Từ 70 cuộc đấu giá trở lên 15,0 

2. 
Tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề  

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 
7,0 

2.1 
Dưới 10 cuộc đấu giá thành (bao gồm cả trường hợp không có 

cuộc đấu giá thành nào) 
4,0 

2.2 Từ 10 cuộc đấu giá thành đến dưới 30 cuộc đấu giá thành 5,0 

2.3 Từ 30 cuộc đấu giá thành đến dưới 50 cuộc đấu giá thành 6,0 

2.4 Từ 50 cuộc đấu giá thành trở lên 7,0 



3. 

Tổng số cuộc đấu giá thành có chênh lệch giữa giá trúng so 

với giá khởi điểm trong năm trước liền kề (Người có tài sản 

không yêu cầu nộp hoặc cung cấp bản chính hoặc bản sao 

hợp đồng, quy chế cuộc đấu giá và các tài liệu có liên quan) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 

7,0 

3.1 Dưới 10 cuộc (bao gồm cả trường hợp không có chênh lệch) 4,0 

3.2 Từ 10 cuộc đến dưới 30 cuộc 5,0 

3.3 Từ 30 cuộc đến dưới 50 cuộc 6,0 

3.4 Từ 50 cuộc trở lên 7,0 

4.  

Tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức 

chênh lệch từ 10% trở lên (Người có tài sản đấu giá không 

yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) 

Người có tài sản chấm điểm theo cách thức dưới đây. 

Trường hợp kết quả điểm là số thập phân thì được làm 

tròn đến hàng phần trăm. 

Trường hợp số điểm của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản 

dưới 1 điểm (bao gồm cả trường hợp 0 điểm) thì được tính 

là 1 điểm. 

3,0 

4.1 

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (A) có tổng số cuộc đấu giá 

thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở 

lên nhiều nhất (Y cuộc) thì được tối đa 3 điểm 

3,0 

4.2 

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (B) có tổng số cuộc đấu giá 

thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên 

thấp hơn liền kề (U cuộc) thì số điểm được tính theo công thức:  

Số điểm của B = (U x 3)/Y 

 

4.3 

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (C) có tổng số cuộc đấu giá 

thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở 

lên thấp hơn liền kề tiếp theo (V cuộc) thì số điểm được tính 

tương tự theo công thức nêu trên: Số điểm của C = (V x 3)/Y 

 

5. 

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ 

thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng 

ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với 

doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày 

Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 

7,0 

5.1 Có thời gian hoạt động dưới 05 năm 4,0 



5.2 Có thời gian hoạt động từ 05 năm đến dưới 10 năm 5,0 

5.3 Có thời gian hoạt động từ 10 năm đến dưới 15 năm 6,0 

5.4 Có thời gian hoạt động từ 15 năm trở lên 7,0 

6. 
Số lượng đấu giá viên của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 
4,0 

6.1 01 đấu giá viên 2,0 

6.2 Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên 3,0 

6.3 Từ 05 đấu giá viên trở lên 4,0 

7. 

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên là Giám đốc Trung 

tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc 

của Công ty đấu giá hợp danh, Giám đốc doanh nghiệp tư 

nhân (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo 

Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính 

phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá 

viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 

04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ 

đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản hoặc thông tin về 

danh sách đấu giá viên trong Giấy đăng ký hoạt động của 

doanh nghiệp đấu giá tài sản theo Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Đấu giá tài sản) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 

4,0 

7.1 Dưới 05 năm 2,0 

7.2 Từ 05 năm đến dưới 10 năm 3,0 

7.3 Từ 10 năm trở lên 4,0 

8. 
Kinh nghiệm của đấu giá viên hành nghề  

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 
5,0 

8.1 
Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 05 năm trở 

lên 
3,0 

8.2 
Có từ 01 đến 03 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 05 

năm trở lên 
4,0 

8.3 
Có từ 4 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 05 năm 

trở lên 
5,0 

9. 

Số thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc khoản tiền nộp vào 

ngân sách Nhà nước đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài 

sản trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng (Số thuế 

5,0 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-05-2005-nd-cp-ban-dau-gia-tai-san-52766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/nghi-dinh-17-2010-nd-cp-ban-dau-gia-tai-san-101985.aspx


thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo Tờ khai quyết toán thuế 

thu nhập doanh nghiệp trong báo cáo tài chính và số thuế 

thực nộp được cơ quan thuế xác nhận bằng chứng từ điện tử; 

đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thì có văn bản về 

việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 

9.1 Dưới 50 triệu đồng 3,0 

9.2 Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng 4,0 

9.3 Từ 100 triệu đồng trở lên  5,0 

V 

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài 

sản đấu giá quyết định (Người có tài sản có thể chọn hoặc 

không chọn tiêu chí tại mục này để đánh giá chấm điểm. 

Trường hợp chọn tiêu chí tại mục này thì người có tài sản 

chọn một hoặc nhiều tiêu chí sau đây nhưng số điểm không 

được vượt quá mức tối đa của từng tiêu chí và tổng số điểm 

không được vượt quá mức tối đa của mục này) 

8,0 

1 
Đã thực hiện thành công ít nhất 01 hợp đồng với Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh trong năm 2024. 
3.0 

2 

Trụ sở của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong phạm vi  

tỉnh Quảng Ninh nơi có tài sản đấu giá, không bao gồm trụ sở 

chi nhánh. 

2.0 

3 

Tổ chức hành nghề đấu giá ký kết nhiều hợp đồng dịch vụ đấu 

giá tài sản nhất với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng 

Ninh trong 03 năm gần nhất (Bao gồm cả hợp đồng đấu giá 

thành hoặc không thành, chỉ có tổ chức có số lượng hợp đồng 

nhiều nhất mới được xem xét và cho điểm).  

3.0 

 

Tổng số điểm 100 

Ghi chú: Các tiêu chí nêu trên được lấy trong Hồ sơ năng lực của Tổ chức 

đấu giá. Trường hợp tiêu chí không thể hiện trong hồ sơ hoặc thể hiện không đầy 

đủ sẽ không được xem xét. Trường hợp có nhiều đơn vị cùng có số điểm cao nhất 

bằng nhau khi đó Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh sẽ xem xét, 

quyết định lựa chọn đơn vị có phương án đấu giá phù hợp nhất. 

Hồ sơ tham gia lựa chọn do tổ chức hành nghề đấu giá tài sản xây dựng, có 

dấu xác nhận của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bao gồm thông tin đầy đủ về 

các nhóm tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định tại Phụ lục này. 

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản chịu trách nhiệm đối với thông tin, giấy 

tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ tham gia lựa chọn của mình. Tổ chức hành 

nghề đấu giá tài sản có thể gửi kèm theo bản đánh máy hoặc bản chụp các giấy tờ, 



tài liệu chứng minh trong hồ sơ tham gia lựa chọn của mình. Người có tài sản đấu 

giá không được yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá tài sản nộp hoặc cung cấp bản 

chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong thông báo lựa chọn tổ 

chức hành nghề đấu giá tài sản. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh thông báo để các Tổ chức 

đấu giá tài sản biết và tham dự./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                       

- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp; 

- Website NCTS; 

- Lưu VT, TCHC, TCKT.  
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Vũ Quyết Thắng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Đơn giá chỉ 

dẫn 
 Thành tiền 

1
Tủ đứng

Model, Thông số: Nhôm kính
2016 Cái 1 33.600 33.600

2
Máy tính Macbook Air

Model, Thông số: Macbook Air 13-inh
2015 Cái 1 105.000 105.000

3
Máy ảnh KTS Canon

Model, Thông số: CanonSX500IS
2013 Cái 1 4.700 4.700

4
Máy tính xách tay

Model, Thông số: HP
2013 Cái 1 19.100 19.100

5
Máy chiếu

Model, Thông số: VPL-CX76
2010 Cái 1 18.200 18.200

6
Tủ hút hơi khí độc

Model, Thông số: UFH 5A1
2013 Bộ 1 315.400 315.400

7
Tủ mát bảo quản mẫu

Model, Thông số: LR370WPRO
2013 Bộ 1 407.300 407.300

8
Máy lắc vortex

Model, Thông số: Classis
2013 Bộ 1 16.100 16.100

9
Hệ thống máy phá mẫu phản ứng phụ trợ cho AAS

Model, Thông số: Qwave 1000
2013 HT 1 191.800 191.800

10
Máy tính Macbook Air

Model, Thông số: A1466 EMC2925
2015 Cái 1 105.000 105.000

11
Máy tính để bàn

Model, Thông số: W19438E
2007 Cái 1 44.800 44.800

12
Máy tính xách tay Dell

Model, Thông số: Latitude E5430
2013 Cái 1 20.200 20.200

13
Máy chiếu, màn chiếu

Model, Thông số: Sony VPL-E241
2013 Bộ 1 66.400 66.400

14
Đèn ánh sáng lạnh

Model, Thông số: Back Light 650V
2015 Cái 1 2.800 2.800

15
Đèn ánh sáng lạnh

Model, Thông số: Back Light 650V
2015 Cái 1 2.800 2.800

16
Đèn ánh sáng lạnh

Model, Thông số: Back Light 650V
2015 Cái 1 2.800 2.800

17
Đèn ánh sáng lạnh

Model, Thông số: Back Light 650V
2015 Cái 1 2.800 2.800

18
Đèn ánh sáng lạnh

Model, Thông số: Back Light 650V
2015 Cái 1 2.800 2.800

19
Đèn ánh sáng

Model, Thông số: Keylight 220V
2015 Cái 1 2.800 2.800

20
Đèn ánh sáng

Model, Thông số: Keylight 220V
2015 Cái 1 2.800 2.800

21
Đèn ánh sáng

Model, Thông số: Keylight 220V
2015 Cái 1 2.800 2.800

22
Máy vi tính

Model, Thông số: Compaq 510U
2010 Máy 1 19.800 19.800

23
Máy X.Quang KTS chuyên ngành

Model, Thông số: D-0711SB
2012 Máy 1 497.000 497.000

 Giá trị thẩm định 

PHỤ LỤC TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Đính kèm Thông báo số: 1203 ngày 25/6/2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh)

TT Danh mục thẩm định Năm SD Đvt  SL 



24 Bìa tăng quang 2012 Cái 1 100 100

25 Bìa tăng quang 2012 Cái 1 100 100

26 Bìa tăng quang 2012 Cái 1 100 100

27 Bìa tăng quang 2012 Cái 1 100 100

28 Bìa tăng quang 2012 Cái 1 100 100

29

Thiết bị đo nhiệt độ da 

(Skintempratiremette)

Model, Thông số: 4610

2006 Máy 1 2.400 2.400

30
Bàn hội trường

Model, Thông số: Bàn gỗ
2011 Cái 1

31
Máy siêu âm màu Aloka

Model, Thông số: SSD - 3500
2010 Cái 1 348.100 348.100

32
Đèn soi TMH (Máy tính, máy in)

Model, Thông số: INV - 150
2012 Bộ 1 94.800 94.800

33
Bộ máy tính Asus + cây

Model, Thông số: VH192D
2017 Bộ 1 87.000 87.000

34
Bộ máy điện tim 6 cần

Model, Thông số: CardiofaxS
2009 Cái 1 17.100 17.100

35
Bộ máy tính HP + cây

Model, Thông số: HP V193b
2014 Bộ 1 87.000 87.000

36 Bộ điều trị và các dụng cụ nhỏ đi kèm 2012 Bộ 3 29.300 87.900

37
Phần mềm MISA (YTDP)

Model, Thông số: 
2005 PM 1

38
Máy đo tốc độ máu lắng

Model, Thông số: 3060
2012 Cái 1 23.700 23.700

39
Máy sinh hóa tự AU 400

Model, Thông số: AU 400
2010 Cái 1 1.269.500 1.269.500

40
Kính hiển vi thường

Model, Thông số: ECLIPSEE-E200
2011 Cái 1 56.800 56.800

41
Tủ bảo quản thuốc Kirsch

Model, Thông số: MED - 340
2009 Cái 1 388.800 388.800

42

Hệ thống Real-time PCR

Model, Thông số: Rotor-Gene-Q

 MDx

2013 Cái 1 82.800 82.800

43
Tủ ấm CO2 Shelab

Model, Thông số: 3517-2
2011 Cái 1 426.200 426.200

44
Thiết bị màng lọc cho xét nghiệm nhanh (1 nhánh)

Model, Thông số: 16694-2-50-06
2011 Cái 1

45 Thiết bị trợ Pipet 2009 Cái 1 2.200 2.200

46
Máy đo PH

Model, Thông số: 900-9050
2009 Cái 1 2.400 2.400

47

Máy chạy nước cất 2 lần Aq A4000D

Model, Thông số: Aquatron

 A4000D

2010 Cái 1 71.800 71.800

48 Trợ Pipet 2010 Cái 1 2.200 2.200

Không còn giá trị thu hồi

Không còn giá trị thu hồi

Không còn giá trị thu hồi



49
Máy tính xách tay

Model, Thông số: Compaq 510U
2011 Cái 1 19.800 19.800

50
Máy điện tim 3 cần

Model, Thông số: ECG1503
2011 Cái 1 16.100 16.100

51

Máy sinh hiển vi phẫu thuật Takagi 

OM5

Model, Thông số: TAKAGI OM5

2013 Cái 1 110.600 110.600

52
Máy sinh hiển vi khám mắt Inami

Model, Thông số: L-0189
2012 Cái 1 93.500 93.500

53
Biển hiệu trung tâm

Model, Thông số: Nhựa Đài Loan
2018 Cái 1 500 500

54
Máy phát điện

Model, Thông số: DHY 20 KSE
2013 Cái 1 6.255.600 6.255.600

55
Điều hòa

Model, Thông số: 12.000 BTU
2013 Cái 1 156.600 156.600

56
Điều hòa

Model, Thông số: 18.000 BTU
2012 Cái 1 182.900 182.900

57
Điều hòa

Model, Thông số: 18.000 BTU
2009 Cái 1 182.900 182.900

58
Điều hòa

Model, Thông số: 18.000 BTU
2011 Cái 1 182.900 182.900

59
Điều hòa

Model, Thông số: 18.000 BTU
2010 Cái 1 182.900 182.900

60
Điều hòa

Model, Thông số: 9.000 BTU
2013 Cái 1 118.900 118.900

61
Điều hòa

Model, Thông số: 18.000 BTU
2014 Cái 1 182.900 182.900

62
Điều hòa

Model, Thông số: 18.000 BTU
2010 Cái 1 182.900 182.900

63
Điều hòa

Model, Thông số: 9.000 BTU
2015 Cái 1 118.900 118.900

64
Điều hòa

Model, Thông số: 12.000 BTU
2016 Cái 1 156.600 156.600

65
Điều hòa

Model, Thông số: 12.000 BTU
2016 Cái 1 156.600 156.600

66
Điều hòa

Model, Thông số: 12.000 BTU
2016 Cái 1 156.600 156.600

67
Điều hòa

Model, Thông số: 24.000 BTU
2010 Cái 1 234.200 234.200

68
Điều hòa

Model, Thông số: 9.000 BTU
2010 Cái 1 118.900 118.900

69
Điều hòa Nakagawa

Model, Thông số: 1 chiều 9.000 BTU
2015 Cái 1 118.900 118.900

70
Điều hòa Nakagawa

Model, Thông số: 9.000 BTU
2005 Cái 1 118.900 118.900

71
Điều hòa Nakagawa

Model, Thông số: 1 chiều 9.000 BTU
2015 Cái 1 118.900 118.900

72
Điều hòa LG

Model, Thông số: 9.000 BTU
2015 Cái 1 118.900 118.900

73
Điều hòa Fujiaire

Model, Thông số: 9.000 2 cục 1 chiều
2010 Cái 1 118.900 118.900

74
Điều hòa Fujiaire

Model, Thông số: 9.000 2 cục 1 chiều
2010 Cái 1 118.900 118.900



75
Điều hòa

Model, Thông số: 2 cục 1 chiều
2010 Cái 1 118.900 118.900

76
Điều hòa

Model, Thông số: 9.000 BTU
2010 Cái 1 118.900 118.900

77
Điều hòa Fujiaire

Model, Thông số: 9.000 2 cục 1 chiều
2010 Cái 1 118.900 118.900

78
Điều hòa (Phòng ăn)

Model, Thông số: 18.000 BTU
2006 Cái 1 182.900 182.900

15.001.800

15.002.000

Tổng cộng

Làm tròn
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